
Bao rác chỉ định của Thành phố gồm có (5 loại)Nơi liên lạc

Seiso Recycle Center 21

■ Về việc liên quan đến việc phân loại rác ・ và việc thu gom rác
■ Về việc khi cần đưa nhiều rác đến cơ sở xử lý
■ Về việc liên hệ đến công ty có tư cách pháp nhân thu gom, vận chuyển rác
■ Việc thiết đặt trạm thu gom rác

■ Lịch thu gom rác ・ bản hướng dẫn phân loại rác
■ Việc giảm lượng rác ・ Và việc tái xử dụng
■ Việc liên quan đến trạm thu hồi rác tài nguyên của các khu phố ・ việc thu gom rác tập thể
■ Về vấn đề của các nhân viên chỉ đạo bảo vệ môi trường

■ Việc vứt rác bất hợp pháp ・ việc thiêu hủy rác

■ Việc liên quan đến rác thải sản xuất công nghiệp

Cơ sở phát hành▶ Cải chính vào tháng 3 năm Reiwa 3 (Vol.4)
Cơ sở phát hành▶ Isesaki Shi (Bộ phận tái chế tài nguyên / 
                                Seiso Recycle Center 21)
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Cửa vào 
Cửa ra

Khu nhà cân rác

Phòng quản lý

Khoảng 200 métCửa vào Cửa vào Cửa raCửa ra

Khu lò đốtKhu lò đốtGian
hàng
đồ cũ

Gian
hàng
đồ cũ

Văn phòng
Cửa vào

※ Từ văn phòng thì   
     không đi vào được

Tìm kiếm 
thông tin群馬県産業廃棄物情報

☎ 0270−32−3166
FAX 0270−32−3068 
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Miyago
Kougyo Danchi

Miyago
Kougyo Danchi MunicipalidadMunicipalidad

TonegawaTonegawa

Goryobashi
 (cầu đường bộ)
Goryobashi
 (cầu đường bộ)

Minami SyoMinami Syo

Seimei
Koko
Seimei
Koko

HirosegawaHirosegawa

Hirose Syo

Daini Chu

Miyago Chu

Hirose Cho

Nirazuka Machi

Tanaka Machi
Minami

Ngã tư 
Tsunatori Machi

Isesaki Eki

Shin Isesaki Eki

Ngã tư
Tanaka

Shiba Machi

Ishikai ByoinIshikai Byoin

Koyo KokoKoyo Koko

Bản đồ vị trí

Bản đồ khuyếch đại

Hướng dẫn cơ sở xử lý rác
 (Isesaki ・ Higashi ・ Khu vực sakai)

伊勢崎市は、
環境保全に関する普及啓発のシンボル
として、エコマークを使用しています

伊 勢 崎 市
I S E S A K I  C I T Y
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Khu nhà cân rácKhu nhà cân rácToàn cảnhToàn cảnh

Cách vứt rác

※ Khi gọi, xin cẩn thận không nhầm số điện thoại 

■ Địa chỉ ／ Shibasaki 954
■ Ngày thu nhận
 ● Từ Thứ hai đến Thứ sáu ／ Ban sáng từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 
 　　　　　　　　　　　　　　Ban chiều từ 1 giờ đến 4 giờ 30
 ● Ngày Thứ bảy ／ Ban sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30
■ Ngày nghỉ ／ Chủ Nhật, Ngày lễ, Các ngày cuối năm và đầu năm
■ Chi phí xử lý rác
 ● Rác từ sinh hoạt gia đình ▶ 120 yen cho mỗi 10 kg rác 
 ● Rác từ doanh nghiệp  ▶ 200 yen cho mỗi 10 kg rác 

❶ Khi đến cơ sở xử lý rác, hãy vào từ cửa nơi có bàn cân 
trọng lượng rác

❷ Khi chở đến bằng xe, thì chạy luôn xe của mình lên bàn cân
❸ Chạy qua khu vực được chỉ định và tự mình cho rác xuống
❹ Sau đó cân xe mình lại, và tính chi phí

Seiso Recycle Center 21

Phòng xử lý rác phế liệu ・ tái sử dụng tài nguyên Tỉnh Gunma

Phòng chính sách môi trường

☎ 0270−32−3166

☎ 0270−27−2732

☎ 027−226−2861

☎ 0270−27−2733

Việc phân loại rác tài nguyên tái chế Việc phân loại rác tài nguyên tái chế 
từ trong các gia đình,hãy xem bản từ trong các gia đình,hãy xem bản 
hướng dẫn cách phân loại ráchướng dẫn cách phân loại rác

〜 Isesaki・Azuma・Sector de Sakai 〜

Bỏ chung lại thì thành 「Rác!」
 Phân loại ra thì thành 「Tài nguyên!」

Trang hướng dẫn 
phân loại rác
“san a~ru (3R)”

Các mục Phân loại 

ベトナム語

指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ

指定ごみ袋

伊勢崎市

もえないごみ

Lixo queimável
Basura incinerable
Rác đốt được
Basurang nasusunog
Burnable garbage
可燃垃圾

指定ごみ袋

伊勢崎市

プラスチック製
容器包装

Embalagem de recipiente de plástico
Envoltura plásticas
Đồ đựng bằng nhựa cứng
Panbalot na gawa sa plastik na lalagyan
Plastic containers and packaging
塑料制容器包装

指定ごみ袋

伊勢崎市

缶

Latas
Latas
Các loại lon
Lata
Cans
罐类

指定ごみ袋

伊勢崎市

びん

Garrafas
Botellas
Các loại chai
Bote
Bottles
瓶子类

Lixo não queimável
Basura no incinerable
Rác không đốt được
Basurang hindi nasusunog
Non burnable garbage
不可燃垃圾

Bộ phận Tái chế Tài nguyên của Bộ Môi trường

Rác đốt được Rác không đốt được

Đồ đựng bằng nhựa 
cứng Sách báo cũ

Áo quần Vật, chất độc hại Dầu ăn đã qua sử dụng

Hàng gia điện loại nhỏ Mang đến trung tâm 
xử lý rác (mất phí)

Loại rác to lớn Chai nhựa Pet

Các loại chai Các loại lon

Các loại không xử lý được

Vật nguy hiểm
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5 nguyên tắc về việc vứt rác5 nguyên tắc về việc vứt rác Bãi thu rác ?Bãi thu rác ?
Bằng phương pháp phân loại !

Bằng loại bao rác được Thành phố chỉ định !
◦Phân chia các loại rác ra, bỏ vào bao được chỉ định và đưa đến bãi rác
◦Đừng bỏ rác vào bao nylon mua hàng hoặc vào thùng giấy để đem đến bãi rác

Bỏ rác vào ngày thu gom rác !
◦Hãy phân chia rác đúng loại và bỏ rác vào ngày được chỉ định
◦Để tránh rác bị phát tán, xin đừng đưa rác đến bãi ngày hôm trước hoặc ban đêm

Mang rác đến bãi trước 8 giờ 30 phút sáng !
◦Việc thu gom rác vào ban sáng sẽ được bắt đầu từ 8 giờ 30
◦Tùy vào lượng rác và tình trạng giao thông, thứ tự thu gom rác các bãi có thể thay đổi

1

2

3

4

Tại bãi rác khu phố chỉ định !
◦Hãy vứt rác tại bãi rác khu phố qui định (Gomi Station・khu bãi thu gom rác tài nguyên)
◦Trạm thu rác được quản lý từ những người đại diện cho người dân đang sử dụng  của khu phố, 
　vì vậy tuyệt đối không vứt rác ngoài các bãi rác đã được chỉ định

5

◦Tùy theo loại rác mà việc xử lý sẽ khác nhau
◦Hãy xác nhận phương cách phân loại rác trước khi đưa đến bãi rácVV

ii
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qq
uu
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nn
hh

Mọi người có biết không ?

■ Bãi thu gom rác được chia làm 2 loại như sau
　 ● Gomi Station ▶ Trạm thu gom rác đốt được
 　● Bãi thu gom rác tài nguyên của khu phố ▶ Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế
■ Tùy theo khu vực hành chánh nơi mình sống, vị trí thu gom các loại rác được phân loại có khác nhau

■ Trường hợp không tìm được khu vực thu gom rác khu phố chỉ định, xin hỏi 
nhân viên chỉ đạo môi trường của khu phố mình ở để được hướng dẫn.

■ Nếu không tìm được nhân viên chỉ đạo môi trường, xin gọi đến phòng chính 
sách môi trường để được hướng dẫn.

Nhân viên quản lý và bảo trì khu bãi rác gồm những ai, trước tiên là nhân viên chỉ đạo môi trường, nhân viên hành 
chánh (khu phố), người dân sử dụng của khu phố, và người quản lý sẽ thực hiện. Nếu không tuân thủ luật lệ việc 
vứt rác như phân loại rác, vứt rác không đúng ngày giờ qui định, sẽ làm mất thời giờ và công sức dọn dẹp.

◆ Trường hợp khu bãi rác có khung lưới hoặc có lưới trùm
　 ● Trường hợp bãi rác có lưới trùm ▶ Hãy trùm kín toàn bộ các bao rác tại bãi
　 ● Trường hợp bãi rác có khung lồng ▶ Bỏ rác vào trong khung và đóng cửa lại

Để cho mọi người được yên tâm và môi trường được Để cho mọi người được yên tâm và môi trường được 
sạch đẹp, hãy cùng nhau tuân thủ các điều lệ vức bỏ rác !sạch đẹp, hãy cùng nhau tuân thủ các điều lệ vức bỏ rác !

Để phòng tránh Chim quạ, mèo hoặc gió thổi Để phòng tránh Chim quạ, mèo hoặc gió thổi 
bay làm phát tán rácbay làm phát tán rác

Bãi thu gom rác là gì ?

Cách xác nhận khu bãi được chỉ định ?

Ai là người quản lý và duy trì ?

指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ
指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ
指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ
指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ

指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ
指定ご

み袋

伊勢崎
市

もえる
ごみ
指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ
指定ごみ袋

伊勢崎市

もえるごみ

Điều chú ýĐiều chú ý

◆ Buộc chặt miệng bao rác lại và đem đến bãi rác
◆ Nếu xe chở rác không đến sau 4 giờ chiều vào ngày thu gom rác, vui lòng 

liên hệ với Bộ phận Tái chế Tài nguyên.
◆ Cũng tùy vào tình trạng thời tiết, có thể xe rác sẽ đến trể hoặc không đến 

thu gom rác được
◆ Trường hợp khi tưởng định xe rác bị đến trể hoặc phải ngưng việc thu 

gom rác, hành phố sẽ thông tin lên trang nhà Thành phố hoặc thông báo 
qua Mail hoặc qua Appli

◆ Khi tổng vệ sinh hoặc khi di chuyển nhà ở mà rác phát sinh nhiều, 
 thì không được đưa đến bãi thu gom rác của khu phố

Nhân viên chỉ đạo môi trường là, mỗi khu phố có 1 người, 
người này được Thị trưởng ủy quyền, người này là nhân 
viên của Thành phố lo việc bảo vệ môi trường , và chuyên 
chỉ đạo tư vấn đời sống cho nhân dân của khu phố. Nhân 
viên này kiêm nhiệm việc quản lý khu bãi rác, kiểm tra chỉ 
đạo việc phân loại rác, hoạt động phòng chống việc chó 
quấy phá, và giúp giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh 
trong đời sống người dân, vì vậy khi cần hãy hỏi để được 
tư vấn.

Nhân viên chỉ đạo môi trường là ai ?Nhân viên chỉ đạo môi trường là ai ?

伊勢崎市
環境指導員

伊勢崎市
環境指導員

Điều chú ýĐiều chú ý

伊勢崎市環境指導員 Tìm kiếm 
thông tin

● Mủ
● Áo
　 (áo vest hoặc áo khoác)
● Chứng minh cá nhân

Trang Trang 
phụcphục



　

Cách vứt rác tài nguyên 
và rác thông thường

Cách vứt rác tài nguyên 
và rác thông thường
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Sách báo cũ
Áo quần

Sách báo cũ

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Áo quần

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Các loại không xử lý được

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại không xử lý được

Tiếp theo trang Tiếp theo trang 
kế tiếpkế tiếp

Giấy tạp Giấy tạp 
là gì ?là gì ?

Tư vấnTư vấn

Cách vứt rác tài nguyên và 
rác thông thường

Tài nguyên (Isesaki・Azuma) / Sách báo cũ (Sakai)Ngày thu rác

Bãi gom rác Địa điểm thu nhận rác tài nguyên tái chế của khu phố

Sách báo cũ
(Ngoài các loại giấy báo, giấy tạp chí, thùng giấy, hộp sữa)

Giấy báo, tờ quảng cáo

Thùng giấy

Giấy tạp

Tạp chí

Hộp giấy

Khi loại giấy tạp bị trộn lẫn vào trong giấy tái chế, làm 
công đoạn tái chế giấy phát sinh vấn đề, chỉ cần 「1 tờ 
giấy loại A4」 là loại giấy không tái chế được trộn lẫn 
vào, sẽ làm cả 100 tấn giấy tái chế phải bị phế bỏ.
Hãy hiệp lực cho việc phân loại rác

Sự khác biệt thùng giấy và tấm giấy dày 
là có 「trục giấy trung tâm」 hay không có.
Nếu không có trục trung tâm, sẽ được 
phân loại là giấy tạp

Phương pháp phân biệt

Loại rác không tái chế đượcLoại rác không tái chế được
「「vật cấm kịvật cấm kị」」

Giấy Coppy Bao giấy Giấy đóng góiGiấy ghi nhớ・
nhãn mác

Loại giấy báo 
qoảng cáo

File ・ Bản kẹp 
giấy tài liệu

Hộp giấy Bưu thiếp ・ Phong bì

Giấy lịchTấm giấy đê đặt 
đồ vật

Company Guide

Loại giấy ống

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác BIG

SALE

Vật có thể đưa đến bãi rác đượcVật có thể đưa đến bãi rác được

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Điều lưu ýĐiều lưu ý

(Tập quảng cáo sản phẩm ・ tuần san ・ 
  sách tài liệu ・ sách tham khảo ・ cuốn tập)

(Không đưa đến khu bảo quản rác tài nguyên tái chế được)

Điều lưu ýĐiều lưu ý

古紙再生促進センター Tìm kiếm 
thông tin

段ボールリサイクル協議会 Tìm kiếm 
thông tin

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Giấy in 
※ Để nguyên kim bấm 
   cũng được

Giấy ghi nhớ ・ 
　　　　nhãn mác
●Vị trí có băng dán
▶ Rác đốt được

Tờ quảng cáo,
Sách báo quảng cáo

Bao giấy, 
Bao giấy bọc đũa

Giấy gói hàng làm 
quà tặng

Hộp giấy mềm lau chùi, hộp bánh kẹo (bao gồm cả giấy lót bên trong), 
hộp giấy kiếng
※ Lột bỏ hết các phần không phải bằng giấy, tháo phần miệng hộp ra vào gấp lại
●Phần bằng nilon ▶ Sản phẩm bằng nhựa Plastic　●Phần giấy nhôm ▶ Rác đốt được
●Lưỡi dao cắt ▶ Rác không đốt được

Bưu thiếp, thiệp chúc 
mừng qua mail
●Bưu thiếp gấp hai mặt 
▶Rác đốt được

Phong bì
●Bộ phận có giấy kiếng
▶Rác đốt được

File bằng giấy ・
Bản kẹp giấy tài liệu 
※Lột bỏ các thứ không
   phải làm bằng giấy ra

Giấy lịch
※Lột bỏ các thứ không 
   phải làm bằng giấy ra

Cây trục tâm cuốn giấy 
nilon, trục tâm cuốn 
giấy vệ sinh, ống giấy 
bánh kẹo. v.v…

Giấy tranh ảnh, giấy 
lót trong hộp hàng 
làm tặng vật

❶ Giấy báo và tờ quảng cáo thì dùng dây 
buộc lại và bỏ vào bao giấy

❶ Bóp dẹp và dùng dây 
buộc lại

※ Loại dây không phải bằng giấy cũng dùng 
được

※ Loại dây không phải bằng 
giấy cũng dùng được

※ Loại dây không phải bằng giấy cũng dùng 
được

❶ Dùng dây buộc lại

◆ Nếu bị bẩn, hãy bỏ vào loại rác đốt
◆ Nếu bị bẩn, hãy bỏ vào loại rác đốt
◆ Sách không đóng sóng lưng, thì được phân 

loại giấy tạp
◆ Phụ bản kèm trong tạp chí thì tháo rời ra, 

phân loại ra riêng biệt

◆ Khi dời nhà mà có nhiều thùng giấy, thì đưa đến 
khu xử lý rác

◆ Giấy ốp nilong, hoặc bị bẩn thì cho vào rác đốt
◆ Tháo gỡ các nhãn mác có thông tin cá nhân 

(mạc ghi họ tên, địa chỉ), nếu được lột các loại 
băng dán ra và đưa đến khu thu gom

◆ Hộp dưới 500ml thì bỏ vào rác đốt
◆ Mặt phía trong hộp rượu bằng giấy có ốp 

giấy nhôm, thì bỏ vào rác đốt
◆ Miệng hộp làm bằng nhựa cứng, nếu được 

cắt rời ra và phân loại thành loại rác nhựa

❶ Rửa sạch bên 
trong

❸ Phơi thật khô

❷ Dùng kéo cắt 
và mở ra

❹ Dùng dây 
buộc lại

Ngoài các loại giấy báo, giấy tạp chí, 
thùng giấy, hộp sữa

❶ Hãy để một bao đựng giấy 「Bao giấy」 bên 
cạnh thùng rác

❷ Bỏ vào bao giấy để gom lại
❸ Để không bị vương vải hãy dùng băng keo 

hoặc kim bấm lại 2 vị trí trên miệng bao

※ Phân loại rác trước khi bỏ rác vào thùng, sẽ giúp 
mình tiện lợi

※ Khi buộc dây để làm tay xách, nếu được hãy dùng 
loại sợi dây bằng giấy

◆ Loại 「giấy tạp」 dù chỉ một tờ cũng phải phân 
loại ra

◆ Hộp giấy thì hãy tháo nắp miệng ra và gấp lại
◆ Lột các nhãn mác có thông tin các nhân ra
◆ Hãy tháo bỏ các phần bằng nhựa, bằng vải, 

bằng kim loại ra khỏi tấm giấy
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Sách báo cũ
Áo quần

Sách báo cũ

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Áo quần

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Các loại không xử lý được

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại không xử lý được

Dù là giấy, nhưng không phải Dù là giấy, nhưng không phải 
rác tài nguyên tái chếrác tài nguyên tái chế

Áo quần có thêu tên thì xóa bỏ tên ra, Áo quần có thêu tên thì xóa bỏ tên ra, 
hoặc cho vào bao rác đốthoặc cho vào bao rác đốt

▲ Nhãn mạc phân 
biệt chủng loại

Giấy đã bị dính bẫn dầu mỡ ・ giấy có mùi hôi Giấy được gia công phòng chống nước

Loại bưu thiếp được gia công đặc biệt ・
ống bằng giấy

Ảnh ・ Album

Giấy in ảnh

Giấy được gia 
công ốp nilon

Hạt xốp giấy cảm 
ứng nhiệt độ

Giấy được gia công 
mặt giấy bạc

Giấy Carbon

Khay dĩa xốp

Giấy vệ sinh

Vật chêm
(loại giấy chêm chống cọ xát)

Vải không đan dệt 
từ sợi vải

Giấy cảm ứng 
nhiệt độ

Giấy Nhật bản

Tả giấy

Áo quần Các loại cho vào rác đốt được

Loại bỏ vào rác không đốt được

Loại đưa đến khu bãi thu gom rác lớn

Ngoài áo quần ra

Vật có thể đưa đến bãi rác đượcVật có thể đưa đến bãi rác được Loại không bỏ rác đượcLoại không bỏ rác được

指定ごみ袋

伊勢崎市

缶

缶
指定ごみ袋

伊勢崎市

缶
指定ごみ袋

伊勢崎市

Loại không bỏ rác được (vật cấm kị)Loại không bỏ rác được (vật cấm kị)  ▶▶ Rác đốt đượcRác đốt được

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Tài nguyên (Isesaki・Azuma) /
Sách báo cũ (Sakai)

Ngày thu rác

Bãi gom rác Địa điểm thu nhận rác tài nguyên tái 
chế của khu phố

Áo quần

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Xà phòng ・ Bột giặt ・
hộp giấy que nhang

Ly giấy ・ dĩa giấy ・ tô giấy mì ăn liền, 
giấy bọc lóc Bia

Kẹo cao su ・ Giấy 
bạc trong bao thuốc 
lá ・ nắp tô mì ăn liền

Giấy mềm lau chùi, 
giấy dùng cho nhà 
bếp v.v…

Phiếu thanh toán, giấy 
máy Fax, giấy cuốn 
thành ống v.v…

Ảnh ・ Album
Giấy khi xé ra có dán 
bọc nilon, loại giấy 
được gia công ốp 
nilon

Phiếu hàng giao tận 
nhà, phiếu thanh toán

Giỏ xách ・ hộp giấy 
đựng giày, giấy 
chống cọ xát, giấy 
Nhật bản

Bao bì chúc mừng, 
Dụng cụ bút viết, vẽ 
v.v…

Giấy in ép nhiệt Máy in nét chấm Vĩ trứng, vĩ đựng 
trái cây

Khẩu trang, khăn 
chùi tay. v.v…

Hàng sinh lý, giấy lau 
chùi vệ sinh thú vật 
nuôi trong nhà 

● Áo quần trẻ em　● Áo thun　● Áo sơ mi　● Áo phụ nữ
● Áo len　● Áo khoác Fleece　● Áo thun có cổ
● Áo khoác thể thao　● Áo thùng phụ nữ　● Đầm, váy
● Áo quần tập luyện thể thao　● Bộ vét　● Áo vét
● Quần Jean　● Quần ống bó　● Áo khoác
● Áo choàng　● Vớ, tất　● Bao tay　● Cà vạt　● Gối
● Dây nịt　● Các loại áo quần lót 

● Hoặc là các vật bị bẫn
● Hoặc là các vật dụng bi bể, bị vỡ　● Giầy cao ống
● Dép đi trong nhà　● Dép đi ngoài
● Các vật được cắt bỏ　● Vải thừa　● Các vật bị ẩm ướt
● Vật dụng dùng để nuối thú vật　● Khẩu trang .v.v...

● Đệm (đệm trải ・ đệm đắp ・ chăn mền)
● Đệm ngồi
● Chăn, mền điện
● Thảm trải sàn
● Thảm trải nền

● Các loại khăn　● Các loại thú nhồi bông　● Mũ
● Khăn, mền　● Chăn, mền　● Bao bọc đệm
● Rèm, màn cửa (bao gồm cả móc treo)
● Giày(Một bên, một chiếc ▶ Rác đốt được)　● Ba lô
● Túi xách tay
● Giỏ xách (Cặp học sinh ▶ Rác không đốt được)
● Cặp xách tay (Vali du lịch ▶ Loại rác to lớn)

Bưu thiếp kép, bao bì chống cọ xát
(phía mặt trong có chất liệu chống xốc, 
 chống cọ xát)

Loại bao bao bì thức ăn gia súc ・ 
giấy hộp Pizaz ・ hộp bánh kem[

● Áo mưa　● Cây gậy
● Áo ngũ kiểu Nhật
● Áo Kimono
● Dây thắt lưng áo Kimono
● Áo quần kiểu Nhật
● Trục vài

Dù được phân loại tốt, 
nhưng nếu bị trộn lẫn vật cấm kị, 
sẽ làm trở ngại việc tái chế

● Dù nhãn mác ghi là nguyên liệu bằng 
giấy, nhưng đã được gia công đặc 
biệt, nên không thể tái chế được, vì 
vậy nó là loại rác đốt được

● Dù nhãn mác không ghi chú loại 
nguyên liệu trên giấy chú thích và 
trên phong bì cũng có loại được cho 
là giấy tạp và phân loại rác đốt.

◆ Giấy không bị dính thức ăn và thuốc giặt rữa 
◆ Loại gia công có đính vàng mã, bạc
◆ Loại gia công có ốp nilon

❶ Giặt và phơi khô ❷ Gấp xếp lại, Bỏ vào bao rác chỉ 
định đựng lon

❸ Buộc chặt miệng bao 
rác được chỉ định

◆ Ngày có mưa thì không thu gom rác
◆ Khi đem bỏ rác, để còn dùng lại được, xin 

đừng gỡ nút ra, đừng tháo dây kéo, rèm, 
màn thì đừng tháo móc treo ra

◆ Chăn mền, rèm nếu không bỏ vào hết trong 
bao, hãy dùng dây buộc lại

◆ Chăn, đệm và mùng màn nếu không bỏ hết 
vào bao được, hãy dùng dây buộc lại và 
đem đến nơi thu gom

● Áo quần, khi trời mưa bị ẩm ướt có 
khả năng bị ẩm mốc, có thể sẽ 
không tái dùng được

● Ngày thu gom rác mà bị mưa, hoặc 
có dự báo trời mưa thì hãy để ngày 
sau đó đem đến khu gom rác, hoặc 
đưa đến khu bảo quản
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Sách báo cũ
Áo quần

Sách báo cũ

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Áo quần

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Các loại không xử lý được

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại không xử lý được

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Cấm dùng hai lớp baoCấm dùng hai lớp bao

Nắp ・
Các loại nhãn mác

Chai lọ thay thếBao bì ・ các loại 
giấy kiếng

Chai ・
các loại chai xịt

Các loại vĩĐiều cần kiểm traĐiều cần kiểm tra

Giấy ngăn chia 
trong hộp

Cục xốp

Các loại bao, hộp

Hộp đựng thực 
thẩm đóng gói

Vật chống xốc, 
chống co xát

Các loại ly

Các loại hộp dạng 
ống tuýp

Chai, lọ loại nhựa Pet

▲Dấu hiệu phân 
biệt đối tượng 
loại rác

プラスチック

市指定ごみ袋

伊勢崎市

プラスチック

指定ごみ袋
伊勢崎市

プラスチッ
ク指定ごみ袋

伊勢崎市

指定ごみ袋

伊勢崎市

プラスチック製
容器包装

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Bao bì bọc Bao bì bọc 
chai lọ là gì chai lọ là gì 

??

Đồ đựng bằng nhựa cứngNgày thu rác

Bãi gom rác Trạm thu rác

Vật có thể đưa đến bãi rác đượcVật có thể đưa đến bãi rác được  （　 Khẩu trang có nhãn hiệuKhẩu trang có nhãn hiệu）

▲Dấu hiệu phân 
biệt đối tượng 
loại rác

Loại không bỏ rác được Loại không bỏ rác được （　 （　 Không có nhãn mạcKhông có nhãn mạc））

vật cấm kịvật cấm kị

日本容器包装リサイクル協会 Tìm kiếm 
thông tin

Các loại nắp Chai ・
lon có ga và nhãn 
mác

Chai lọ thay thế
Bao bì mua hàng ・ Bao bì 
bánh kẹo. Loại bao bì 
giấy kiếng gói thực phẩm

Bột giặt ・ các loại chai 
lọ thuốc gội đầu

Các loại vĩ đựng 
thức ăn

Giấy ngăn chia 
trong hộp bánh

Cục xốp

Thực phẩm ・ 
Các loại bao, 
hộp thường dùng

Bao bì đựng thực 
phẩm đóng gói

Bao hột khí chống 
co xát, bao mút bọc 
trái cây

Các loại cốc, bát mì 
ăn liền ・ các loại chai 
lọ kem, sữa chua

Ống lọ gia vị ・ 
ống kem đánh răng

PET

■ Bao gồm dầu mỡ thực phẩm 
 ● Dầu thực phẩm
 ● Các loại nước sốt rau 
■ Gia vị hương cay
 ● Nước sốt
 ● Nước chấm thịt 
      nướng

※ Không phân ra loại 
   chai nhựa Pet

Điều cần kiểm traĐiều cần kiểm tra

▲Dấu hiệu phân 
biệt đối tượng 
loại rác

● Những loại máy móc 
có lắp đặt bên trong 
những loại pin sạc 

● Ổ pin sạc dự bị

● Máy bật lửa　● Các loại dao kéo
● Dao cạo râu　● Dao cắt giấy v.v…

● Ống tiêm
● Hộp đựng ống tiêm
● Ống kim chuyền nước biển, thuốc bổ

Các dụng cụ y tế dùng tại nhà

Chai lọ đựng nước uống, 
thì không phân là loại 
「chai, bao bì bằng Plastic」 
mà hãy phân ra là loại 
「chai nhựa Pet」 (trang10)

● Chai, lọ
　 ▶Tài nguyên
　　 (Isesaki)
　 ▶Chai nhựa Pet
　　 (Azuma・Sakai)
● Nhãn mác・nắp chai
　 ▶Sản phẩm bằng 　

　nhựa Plastic

Nếu bị trộn lẫn vật nghiêm cấm,Nếu bị trộn lẫn vật nghiêm cấm,
sẽ làm phương hại đến việc tái chếsẽ làm phương hại đến việc tái chế
●Hàng cháy nỗ sẽ gây nên hỏa hoạn 
 Pin Lithium và các loại pin sạc cỡ nhỏ, nếu để trộn lẫn 

vào rác nhựa Plastic, sẽ phát sinh cháy nổ ở khâu tái chế, 
rất nguy hiểm

●Hãy phân loại rác và bỏ rác đúng qui định
 Sau khi thu gom rác nhựa Plastic, tại khâu xử lý sẽ thực 

hiện bằng tay để loại bỏ những thứ rác lẫn lộn khác ra, 
nếu có những vật sắc nhọn bằng kim loại sẽ gây thương 
tích cho nhân viên tác nghiệp

Chai nhựa

Tại sao nhựa Plastic bị cho Tại sao nhựa Plastic bị cho 
là loại ngoài đối tượnglà loại ngoài đối tượng

Để dùng cho việc tái chế, phải tốn rất nhiều chi phí, vì các loại 
「Đồ đựng bằng nhựa cứng」 chiếu theo điều luật tái sử dụng 
thì, các doanh nghiệp (hãng chế tạo ・ nhà buôn bán) phải chịu 
chi phí chế biến để tái sử dụng
Tuy nhiên, việc chịu chi phí cho công việc tái chế sản phẩm 
bằng nhựa Plastic không được pháp luật qui định, nên 
thường được thu gom như là loại rác đốt được
　　　　　　　　　(Thời điểm hiện tại Tháng 1 năm Reiwa 3)

Loại bỏ vào rác không đốt được

Các loại cho vào rác đốt được

● Muỗng　● Nĩa　● Ống hút　● Hộp cơm
● Hộp nhựa đựng thức ăn　● Các loại muỗng nĩa, chén bát
● Ly　● Bao bọc áo quần nhà giặt　● Kẹp phơi áo quần
● Dây nilon　● Dây kết
● Văn phòng phẩm (bút viết, thước kẽ, bìa kẹp giấy)
● Đồ chơi trẻ em (mô hình lắp ráp, cục sắp kết hình, búp bê)
● Bàn chải đánh răng　● Hộp đựng kính đeo mắt
● Dĩa hát CD ・ DVD ・ MD (bao gồm cả hộp đựng)
● Dĩa xanh ・ Đĩa phần mềm Floppy (bao gồm cả hộp đựng)
● Băng Video ・ Băng casette (Bao gồm cả hộp đựng)

● Móc áo　● Móc khung phơi áo quần　
● Chậu trồng hoa　● Xô, thùng　● Hộc, thùng trồng cây
● Tấm bạt che mưa nắng

❶ Rữa hoặc chùi 
cho sạch

❷ Bỏ vào bao chỉ 
định để hàng 
nhựa

❸ Buộc chặt 
miệng bao rác 
được chỉ định 
lại

◆ Khi không rữa sạch được các vật bẫn, thì không tái sử dụng 
được, hãy bỏ vào rao rác đốt

◆ Nhãn mác và biểu giá thì nếu được hãy gỡ bỏ và đưa đến 
trạm thu gom

Vật để đựng hàng (chai, lọ) vật gói hàng (bao bì), 
sau khi đã lấy vật hàng ra, không cần dùng đến nữa

Nếu bỏ vào bao nhỏ (bao mua hàng) sau đó 
mới bỏ vào bao chỉ định, thì được gọi là 
dùng 2 lớp bao
Việc phân loại rác nhựa, sẽ không xác nhận 
được loại nhựa khi dùng hai lớp bao bì, nên 
sẽ làm việc phân loại rác bị khó khăn, vì vậy 
cấm dùng việc bỏ vào trong hai lớp bao bì



Cách vứt rác tài nguyên 
và rác thông thường

Cách vứt rác tài nguyên 
và rác thông thường

109

Sách báo cũ
Áo quần

Sách báo cũ

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Áo quần

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Đồ đựng bằng nhựa cứng

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại chai・ Các loại lon・
Chai nhựa Pet・
Dầu ăn đã qua sử dụng

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Rác đốt được・
Vật phải mang đến cơ sở xử lý rác

Vật nguy hiểm・
Vật, chất độc hại

Các loại không xử lý được

Rác không đốt được・
Loại rác to lớn

Các loại không xử lý được

Loại không bỏ rác được▶
　　　　　　　　　　Vật nguy hiểm

Loại không bỏ rác được▶
　　　Đến hỏi tiệm bán để được tư vấn

Loại không bỏ rác được▶
　　                Rác không đốt được

Vật có thể đưa đến bãi rác được

Điều lưu ýĐiều lưu ý Điều lưu ýĐiều lưu ý

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Điều lưu ýĐiều lưu ý

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Cách vứt Cách vứt 
rácrác

Các loại chai

Các loại lon

Các loại chai

Các loại lon

Ngày thu rác

Ngày thu rác

Bãi gom rác

Bãi gom rác

Trạm thu rác (Isesaki・Azuma) /
Địa điểm thu nhận rác tài nguyên 
tái chế của khu phố (Sakai)

Trạm thu rác (Isesaki・Azuma) /
Địa điểm thu nhận rác tài nguyên 
tái chế của khu phố (Sakai)

Vật có thể đưa đến bãi rác được

Loại không bỏ rác được▶
　　　　　　　　　　Rác đốt được

Loại không bỏ rác được▶
　　Đến hỏi tiệm bán để được tư vấn

Vật có thể đưa đến bãi rác được

Loại không bỏ rác được▶
　　　　　　　　　　Rác đốt được

Điều cần kiểm traĐiều cần kiểm tra
● Lon nước uống
● Lon đồ hộp
● Lon bánh kẹo
● Lon trà v.v…

● Bình ga bếp nấu
● Bình xịt có ga

● Thùng Phuy
● Thùng 18 lít
     (thùng dầu ・ thùng nước sơn)

※Vì có khả năng gây cháy nổ, vì vậy 
hãy triệt để phân loại

※Tất cả các loại ngoài loại dùng cho thực phẩm ra

● Lon bị bẩn　● Lon dầu
● Thùng 18 lít (thùng dầu ăn)
● Thùng sơn (thùng vuông cạnh, thùng tròn)
● Lon nhớt (nhớt Ôtô ・ nhớt xe máy)

Điều cần kiểm traĐiều cần kiểm tra

びん
指定ごみ袋

伊勢崎市

缶
指定ごみ袋

伊勢崎市
缶

指定ごみ
袋

伊勢崎市

指定ごみ袋

伊勢崎市

びん

指定ごみ袋

伊勢崎市

缶

Loại không bỏ rác được▶
　　                  Rác không đốt được

Tài nguyên (Isesaki) / Chai nhựa Pet (Azuma・Sakai)Ngày thu rác

Tài nguyên (Isesaki・Azuma) / Các loại khác (Sakai)Ngày thu rác

Bãi gom rác Địa điểm thu nhận rác tài nguyên tái chế của khu phố

Bãi gom rác Địa điểm thu nhận rác tài nguyên tái chế của khu phố

Chai nhựa Pet

Dầu ăn đã qua sử dụng

▲Dấu hiệu phân 
 biệt đối tượng loại rác

※Loại hết hạn hoặc chai chưa mở nắp cũng đem bỏ được
※Nếu hàng chưa khui, loại bằng Plastic, lon, hay chai cứ 

để nguyên và đem bỏ được

PETボトルリサイクル推進協議会 Tìm kiếm 
thông tin

スチール缶リサイクル協会 Tìm kiếm 
thông tin

アルミ缶リサイクル協会 Tìm kiếm 
thông tin

ガラスびん３Ｒ促進協会 Tìm kiếm 
thông tin

Vật có thể đưa đến 
bãi rác được

● Loại chai nước uống, nước  
     ngọt
● Loại chai đựng thực phẩm
● Loại chai thuốc thường dùng
● Loại chai mỹ phẩm

● Chai bị bẩn
● Chai bị vỡ
● Chai đựng dầu 
● Chai, bình cắm hoa
● Bình sữa em bé
● Chai thuốc trừ sâu

● Chai nhựa bị dính bẩn

● Chai nhựa Pet
 (Các loại chai nước uống, 
  chai rượu, chai đựng gia vị .v.v…)

● Dầu kết cứng (Bơ thực vật, dầu cọ. v.v…)
● Dầu mỡ động vật (Bơ, Mỡ heo, Mỡ bò v.v…)

■ Chỉ dành cho loại dầu thực vật (dầu dung dịch lõng)
 ● Dầu Sa lách　● Dầu hạt cải　● Dầu mè　
 ● Dầu đậu nành　● Dầu hạt hoa cúc　● Dầu ngô 
 ● Dầu hạt hướng dương　● Dầu Oliu.v.v…

● Dầu quặng
　  (dầu chạy máy, Nhớt máy, Dầu lửa, dầu cặn v.v…

◀Dấu hiệu phân biệt 
đối tượng loại rác

❶ Chùi sạch sẽ ❷ Lon thì bỏ vào 
bao dành cho 
lon

❸ Buộc chặt 
miệng bao rác 
được chỉ định

◆ Bắt buộc phải rữa sạch bên trong
◆ Nếu được thì gỡ nhãn mạc ra và đem vứt rác
◆ Lon lớn như (lon sữa v.v…) đạp dẹp và đem bỏ rác

◆ Không có bao chỉ định dùng bỏ chai nhựa 
◆ Tại địa điểm thu gom rác, chỉ bỏ chai lọ vào bao 

lưới 
◆ Phân chia nhãn mạc và nắp ra, và bỏ vào thùng 

thu gom Plastic

◆ Không qui định độ lớn nhỏ của các loại lon, thùng 
(dung lượng) 

◆ Dùng chai nhựa đã gỡ nhãn mạc và đã rữa sạch 
◆ Khi đem đến thùng thu gom, chỉ bỏ chai lọ vào 

thùng, đem bao đựng của mình về
◆ Nếu đổ dầu mỡ xuống bồn rửa chén bát, sẽ dễ 

làm đường ống nước thải bị nghẹt, hãy lưu ý

❶ Tháo nắp ra ❷ Chùi sạch sẽ ❸ Bỏ chai vào bao, 
buộc dây lại

◆ Nếu không lột được nhãn mạc ra, cứ để vậy và đem bỏ rác
◆ Chai bia, nếu được đem trả lại nơi tiệm đã mua
◆ Nếu không mở được nắp ra, cứ để vậy và đem bỏ rác
 ● Nắp bằng nhựa Plastic ▶ Đồ đựng bằng nhựa cứng

● Nắp bằng kim loại ▶ Rác không đốt được

❶ Tháo nhãn 
mạc và mở 
lấy nắp ra

❷ Súc sạch bên 
trong bằng 
nước

❸ Ép dẹp lại ❹ Bỏ vào bao lưới 
và đem đến bải 
thu gom rác

❶ Vớt hết các vật đong 
cứng trong dầu ra

❷ Bỏ vào trong chai 
nhựa

❸ Vặn nắp lại thật 
chặt

❹ Bỏ vào thùng đặt tại 
bãi gom rác


